  	  									NS: 20/04/2026
	  
BÀI 10:                                     TRANG SÁCH VÀ CUỘC SỐNG                      

MỤC TIÊU CHUNG BÀI 10:
- Phát triển kĩ năng tự đọc sách; đọc mở rộng văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin theo các chủ đề đã học.
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm và nội dung chính của văn bản với mục đích của nó.
- Phát triển kĩ năng viết: viết về một nhân vật yêu thích.
- Phát triển kĩ năng nói và nghe: trình bày, trao đổi về sách, nhân vật yêu thích và các đề tài có liên quan.
- Yêu thích đọc sách, có ý thức giữ gìn sách và biết vận dụng những điều đã học vào thực tế.

TIẾT 130, 131, 132:  GIỚI THIỆU BÀI HỌC, KHÁM PHÁ TRI THỨC NGỮ VĂN;
   ĐỌC THÁCH THỨC ĐẦU TIÊN- CHINH PHỤC NHỮNG  CUỐN SÁCH MỚI.
  I. MỤC TIÊU:
- Phát triển kĩ năng tự đọc: đọc mở rộng văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin theo các chủ đề đã học.
- Nhận biết được đặc điểm văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm và nội dung chính của văn bản với mục đích của nó.
- Phát triển kĩ năng viết: Viết về một nhân vật yêu thích.
- Phát triển kĩ năng nói- nghe: trình bày, trao đổi về sách, nhân vật yêu thích và các đề tài liên quan.
- HS lựa chọn được những cuốn sách mới phù hợp cho hoạt động đọc của cá nhân, nhóm, hoặc lớp trên cơ sở chủ đề đã xác định.
- HS xây dựng được mục tiêu đọc phù hợp với chủ đề, sách đã chọn và năng lực của cá nhân, nhóm, lớp.
- HS thực hiện hiệu quả việc đọc sách của cá nhân, chia sẻ thông tin về việc đọc sách trong nhóm, lớp để cùng xây dựng sản phẩm trong khi đọc và sau khi đọc phù hợp theo những hướng dẫn của SHS.
- Yêu thích đọc sách và biết vận dụng những điều đã đọc vào thực tế.
* Học sinh khuyết tật: HS biết đọc, viết và nhận biết văn bản văn học, nghị luận, thông tin cùng với một số yếu tố liên quan.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
- SGK, SGV; một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy tính, ti vi; phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao hoạt động(GV):
- GV tổ chức trò chơi ĐOÁN Ý ĐỒNG ĐỘI
Luật chơi: Có hai gói câu hỏi gồm các từ khóa liên quan đến các chủ đề đã học. Hai đội tham gia trò chơi, mỗi đội gồm hai thành viên, một thành viên gợi ý và một thành viên đoán các từ khóa. Trong quá trình gợi ý, không được phép sử dụng các từ có trong gói từ khóa. Mỗi đội có thời gian là 60 giây để vừa gợi ý vừa trả lời. Đội nào đoán được nhiều từ khóa hơn sẽ chiến thắng.
Gói từ khóa 1:
Bầu trời tuổi thơ
Khúc nhạc tâm hồn
Cội nguồn yêu thương
Giai điệu đất nước
Màu sắc trăm miền.
Gói từ khóa 2:
Bài học cuộc sống
Thế giới viễn tưởng
Trải nghiệm để trưởng thành
Hòa điệu với tự nhiên.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ.
- GV lắng nghe, gợi mở.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trả lời câu hỏi.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt vào bài mới: ……
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
A. Giới thiệu bài học. 
a. Mục tiêu: Nắm được chủ đề và thể loại chính của bài học, tri thức Ngữ văn.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Gv chuyển giao nhiệm vụ.
- Gv yêu cầu học sinh đọc đoạn giới thiệu bài học và trả lời câu hỏi:
+ Chủ đề của bài học là gì?
+ Phần giới thiệu bài học muốn nói với chúng ta điều gì?
+ Loại văn bản nào em sẽ được học ở bài học này
+ Loại văn bản đó có tác dụng gì đối với chúng ta
+ Những điều em đã đọc từ những cuốn sách sẽ có ý nghìa gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ.
- GV lắng nghe, gợi mở.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trả lời câu hỏi.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Gv định hướng về mục tiêu cần đạt qua bài học cho học sinh.
	A. GIỚI THIỆU BÀI HỌC:
- Chủ đề bài học: Trang sách và cuộc sống
 Hiểu được mối liên hệ giữa trang sách và thực tế, giữa những gì được học và những gì cần suy nghĩ, lựa chọn, giải quyết trong cuộc sống được đặt ra trong những bài học về văn bản nghị luận, văn bản thông tin.
+ Biết cách cảm nhận, suy ngẫm, bàn luận để tiếp tục chia sẻ và sáng tạo. Như vậy, việc học không chỉ tồn tại trong trang sách mà gắn chặt với cuộc sống.
- Thể loại chính: nghị luận về tác phẩm văn học
+ Tác dụng: giải quyết những suy nghĩ, bàn luận những vấn đề của cuộc sống gợi ra từ trang sách
+ Ý nghĩa của những điều đọc từ trang sách: trở thành một phần của cuộc sống, là hành trang tri thức để chúng ta bước vào thế giới rộng lớn.


B. Tri thức Ngữ Văn.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Gv yêu cầu học sinh tự tìm hiểu nội dung 1. Văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (thể loại, mục đích, nội dung và yêu cầu)
- GV tổ chức trò chơi AI LÀ AI? Để tìm hiểu về nội dung 2. Từ con người có thực ngoài đời với nhân vật văn học 
+ Lớp được chia thành 4 đội chơi, đội nào tìm được nhiều nhân vật, đồng thời dự đoán, suy luận, trình bày được một cách sinh động, phong phú nhất về mối quan hệ giữa nhân vật văn học và con người có thực ngoài đời qua việc trả lời câu hỏi Ai là ai? là đội thắng cuộc.
VD: Những người yếu đuối, thường không tự bảo vệ được mình, thường bị bắt nạt
 Dế Choắt (Dế Mèn phiêu lưu ký)
	Chị Nhà Trò
	Những người nhỏ bé, yếu đuối, bất hạnh

	Thạch Sanh, Thánh Gióng
	Những người có sức mạnh, biết trân trọng và yêu quý bản thân

	Lý Thông (Thạch Sanh)
Con ếch (Ếch ngồi đáy giếng)
	Những người kiêu căng, tự mãn, ích kỉ

	Dế Mèn

	Kiểu người thời trẻ thường kiêu căng, tự mãn và ích kỉ, không biết cảm thông hay giúp đỡ người khác. Khi đã trải nghiệm và tự mình vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đã biết sửa chữa tính xấu, tự hoàn thiện mình.

	Kiều Phương 
(Bức tranh của em gái tôi)
	Những người có lòng nhân hậu và bao dung


- Gv đặt câu hỏi gợi dẫn giúp học sinh tìm hiểu nội dung 3. Phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản và văn bản đa phương thức.
+ Văn bản đa phương thức là văn bản như thế nào?
+ Văn bản có sự kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ (tranh ảnh, sơ đồ, đồ thị...) có được gọi là văn bản đa phương thức không? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tiếp nhận.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS báo cáo kết quả, trả lời câu hỏi, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- GV chốt và mở rộng kiến thức.
	B. TRI THỨC NGỮ VĂN
1. Văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: 
- Là loại văn bản nghị luận.
- Người viết làm rõ và bàn luận về đặc điểm của một tác phẩm trên các phương diện nội dung, hình thức trong mối quan hệ với tác giả, hoàn cảnh sáng tác, thời đại,...
- Khái quát giá trị chung của tác phẩm.
2. Từ con người có thực ngoài đời với nhân vật văn học: 
- Những con người có thực ngoài đời (niềm cảm hứng bất tận).
- Nhân vật văn học : là sản phẩm của sự sáng tạo, hư cấu.
- Nhân vật văn học không đồng nhất với con người thực ngoài đời (mang định hướng giá trị mà nhà văn muốn thể hiện).
3. Phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản và văn bản đa phương thức:
- Các văn bản thông thường: Chỉ sử dụng phương tiện ngôn ngữ.
- Văn bản sử dụng kết hợp cả phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ: Ngôn ngữ kết hợp hình ảnh, sơ đồ, đồ thị.
- Văn bản đa phương thức: Trọng tâm là hình ảnh, ngôn ngữ chỉ là phương tiện hỗ trợ thêm trong việc truyền đạt thông tin: ghi chú, dẫn giải.


C. ĐỌC THÁCH THỨC ĐẦU TIÊN- CHINH PHỤC NHỮNG  CUỐN SÁCH MỚI
HOẠT ĐỘNG 1: TRƯỚC KHI ĐỌC
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về tri thức ngữ văn và giới thiệu được tên sách yêu thích, cùng thiết kế góc đọc sách.
b. Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Thao tác 1: Sắp xếp, trang trí góc đọc sách và xây dựng danh mục sách cẩn đọc.
- GV hướng dẫn học sinh làm mới góc đọc sách của lớp, nhóm; xây dựng danh mục sách bổ sung, cần đọc trong tuần này.
- GV phát phiếu học tập (PHT đã giao từ buổi trước để HS thực hiện tại nhà)  theo nhóm để xây dựng các danh mục sách cần đọc cho mỗi chủ đề đã được lựa chọn: 4 nhóm báo cáo danh mục sách cần đọc.
[image: ]
Thao tác 2: Xây dựng mục tiêu đọc sách.
- GV yêu cầu HS: Cùng thảo luận để xây dựng mục tiêu đọc sách của cá nhân và của nhóm. Trình bày mục tiêu đó và trao đổi để tìm hiểu cách đọc sách hiệu quả trong dự án đọc mới của em và các bạn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức cho HS thảo luận. 
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV nhận xét, đánh giá
	1. Sắp xếp, trang trí góc đọc sách và xây dựng danh mục sách cẩn đọc: 
- Bổ sung những cuốn sách mới cho góc đọc sách, thư viện mở của lớp học
- Tự làm mới góc đọc sách theo cách mà em và các bạn cảm thấy hứng khởi và thú vị nhất
- Có thể mang đến lớp vài cuốn sách em yêu thích và muốn các bạn cùng đọc.
2. Xây dựng mục tiêu đọc sách:
- Mục tiêu đọc sách
+ Tăng thêm kiến thức, hiểu biết
+ Rèn luyện tính nhẫn nại, kiên trì
+ Củng cố tâm hồn, nhân cách
- Cách đọc sách hiệu quả
1. Xác định rõ mục đích đọc sách.
2. Lựa chọn sách đọc phù hợp.
3. Rèn luyện kỹ năng tập trung khi đọc sách.
4. Rèn luyện kỹ thuật đọc sách.
5. Chọn môi trường và thời gian đọc hiệu quả
6. Giữ tư duy tích cực khi đọc.
7. Dành thời gian suy nghĩ về những gì đã đọc được.


HOẠT ĐỘNG 2: CÙNG ĐỌC VÀ TRẢI NGHIỆM
2.1 Cuốn sách mới- chân trời mới
a. Mục tiêu: 
- Lựa chọn một số cuốn sách tập chng vào một số đề tài, chủ đề đã học trong chương trình lớp 7
- Giúp HS cùng nhau đọc, nắm bắt được những thông tin về các cuốn sách mà mình lựa chọn và chia sẻ, giới thiệu về nó.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động.
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
Thao tác 1: Chọn chủ đề cùng đọc: GV yêu cầu học sinh chọn 1 hoặc 2 cuốn sách phù hợp với chủ đề, mục tiêu . Hãy giới thiệu với các bạn cuốn sách em tìm được về các chủ đề đó.
Thao tác 2: Giới thiệu về cuốn sách hay
Bài tập: Chọn đọc một cuốn sách văn học, sách khoa học, hoặc sách bàn luận về cuộc sống theo các chủ đề đã học và hoàn thành PHT sau.
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GV chia 4 nhóm: 
+ Nhóm 1,3 tìm đọc tác phẩm Quê nội (Võ Quảng).
+ Nhóm 2,4 tìm đọc tác phẩm Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi).
Và hoàn thành Phiếu đánh giá tiêu chí giới thiệu về sách
[image: ]
Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ.
+ Tổ chức cho HS suy nghĩ, trao đổi nhóm trước, đưa ra suy nghĩ của mình, rồi thống nhất ý kiến với các thành viên trong nhóm.
+ GV quan sát, khích lệ HS. 
- HS trình bày sản phẩm trước lớp
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận:
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của Hs, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế 
- GV tổ chức hoạt động thu hoạch sách thông qua trò chơi
Câu 1: Ai là tác giả  của tác phẩm “Quê nội”?  Võ Quảng
Câu 2: Tác phẩm “Quê nội” thuộc thể loại nào?  Truyện dài
Câu 3: Em hãy nêu bối cảnh của tác phẩm “Quê nội”  Ở quê hương của tác giả - làng Hòa Phước tỉnh Quảng Nam – sau cách mạng tháng Tám
Câu 4: Những nhân vật nào xuất hiện trong tác phẩm “Quê nội”?  Ông Bảy Hóa, Cục, Cù Lao, bà Hiến, chú Hai Quân
Câu 5: Tác phẩm “Quê nội” được kết cấu thành mấy phần?  2 phần (Quê nội, Tảng sáng)
Câu 6: Tác phẩm “Quê nội” sử dụng ngôi kể thứ mấy ?  Ngôi kể thứ nhất
Câu 7: Theo em, thông điệp mà tác phẩm “Quê nội” để lại là gì?  Truyện là những kí ức đẹp đẽ về thời thơ ấu, bồi đắp thêm cho ta tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam
GV giao nhiệm vụ về nhà:
Giới thiệu cuốn sách  “Quê nội” theo nhiều hình thức khác nhau
· Làm poster
· Thiết kế bìa sách
· Vẽ tranh chuyển thể
· Trò chuyện cùng tác giả
1. Chọn chủ đề cùng đọc
	STT
	Chủ đề
	Tên sách (gợi ý)

	1
	Bầu trời tuổi thơ
	

	2
	Khúc nhạc tâm hồn
	

	3
	Cội nguồn yêu thương
	- Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ 
- Người thầy đầu tiên.

	4
	Giai điệu đất nước
	

	5
	Màu sắc trăm miền
	

	6
	Bài học cuộc sống
	

	7
	Thế giới viễn tưởng
	

	8
	Trải nghiệm để trưởng thành
	

	9
	Hoà điệu với tự nhiên
	


2. Giới thiệu về cuốn sách hay
-Gợi ý: Có thể đọc trọn vẹn một cuốn sách có các đoạn trích đã học trong SGK như Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi); Tốt-tô-chan bên cửa sổ (Cư-rô-ya-na-gi Tê-sư-cô); Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (Nguyễn Ngọc Thuần); Người thầy đầu tiên (Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp); Những bức thư gửi cháu Sam (Đa-ni-en Gốt-li-ép); Nóng, Phẳng, Chật (Thô-mát L.Phrít-man); Quê nội (Võ Quảng)

2.2 Đọc cùng nhà phê bình
Vẻ đẹp giản dị và chân thật của Quê nội (Võ Quảng)
                                                       Trích Võ Quảng, Trần Thanh Địch
Đọc và tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Nắm được thông tin về tác giả, tác phẩm.
b. Tổ chức thực hiện:
Thao tác 1: đọc- chú thích
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS: đọc văn bản trước lớp.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận:
- HS theo dõi sgk.
- GV quan sát, hỗ trợ.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động: GV nhận xét, đánh giá.
Thao tác 2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu học sinh tìm hiểu về tác giả, tác phẩm.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận: GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động: GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Đọc văn bản
- HS đọc diễn cảm nối tiếp văn bản Vẻ đẹp giản dị và chân thật của Quê nội (Võ Quảng)
- Các HS khác lắng nghe, theo dõi và nhận xét kĩ năng đọc diễn cảm của bạn
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả: 
Trần Thanh Địch
- Quê ở Thừa Thiên Huế,
- Là nhà văn, nhà báo và nhà phê bình
- Có nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi được yêu mến và đánh giá cao.
Võ Quảng
- Là nhà thơ, nhà văn có nhiều sáng tác hấp dẫn, cảm động về quê hương, tuổi thơ và cách mạng.
- Tác phẩm tiêu biểu: Quê nội, Tảng sáng, Chỗ cây đa làng, Nắng sớm,...
b. Tác phẩm
- Thể loại: Nghị luận văn học
- Vấn đề bàn luận: Bàn về đặc điểm nghệ thuật và nội dung của tác phẩm Quê nội của nhà văn Võ Quảng.
- Nhan đề: Cho thấy nội dung chính của văn bản
- Mục đích: Bằng hệ thống ý kiến, lí lẽ, dẫn chứng tác giả đem đến cho bạn đọc hiểu biết sâu sắc về vẻ đẹp giản dị và chân thật của con người trong tác phẩm và sức hấp dẫn của tác phẩm Quê nội của Võ Quảng.
- Bố cục: 4 phần
+ Bàn về hoàn cảnh, đời sống trong tác phẩm: từ đầu đến “sau cách mạng tháng tám thành công”
+ Bàn về thế giới nhân vật trong tác phẩm: tiếp theo đến “sợ sệt, hay an phận thủ thường”
+ Bàn về người kể chuyện trong tác phẩm: tiếp đến “các nhân vật trực diện khác”
+ Nhận xét chung về sức hấp dẫn của tác phẩm: còn lại


*Khám phá văn bản
1. Ý kiến (lí lẽ và bằng chứng) về đặc điểm nội dung, nghệ thuật của tác phẩm
Mạch nội dung chính của tác phẩm.
a. Mục tiêu: 
- Phân tích được nội dung Ý kiến (lí lẽ và bằng chứng) về đặc điểm nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.
- Phân tích được nội dung Mối quan hệ giữa mục đích viết và đặc điểm, nội dung chính của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Để bàn về vấn đề, người viết đã nêu những ý kiến gì về đặc điểm nội dung, nghệ thuật của tác phẩm? Em căn cứ vào đâu để xác định như vậy?
GV tổ chức hoạt động nhóm:
- Chia lớp thành 4 nhóm
- Yêu cầu: Hãy tìm những lí lẽ, bằng chứng được người viết sử dụng nhằm làm sáng tỏ ý kiến về các đặc điểm của tác phẩm Quê nội. Cách trình bày bằng chứng của người viết có điều gì đáng chú ý?
- Thời gian: 5 phút
[image: ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận:
- HS trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động: GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Khám phá văn bản
1. Ý kiến (lí lẽ và bằng chứng) về đặc điểm nội dung, nghệ thuật của tác phẩm
Mạch nội dung chính của tác phẩm
- Vấn đề: Bàn về đặc điểm nghệ thuật và nội dung của tác phẩm Quê nội của nhà văn Võ Quảng. 
+ Ý kiến của người viết về hoàn cảnh đời sống trong tác phẩm (lí lẽ và bằng chứng)
+ Ý kiến của người viết về thế giới nhân vật trong tác phẩm (lí lẽ và bằng chứng)
+ Ý kiến của người viết về người kể chuyện trong tác phẩm (lí lẽ và bằng chứng)
+ Nhận xét chung về sức hấp dẫn của tác phẩm (lí lẽ và bằng chứng)
a. Bàn luận của tác giả về đặc điểm nội dung của tác phẩm  
* Ý kiến của người viết về hoàn cảnh đời sống trong tác phẩm (lí lẽ và bằng chứng)
- Lí lẽ: Nội dung câu chuyện xảy ra trong những khung cảnh quê hương. 
- Bằng chứng: Một nông thôn miền Trung, tại thôn Hòa Phước, bên con sông Thu Bồn vào những ngày rất mới mẻ - như một buổi tảng sáng – sau Cách mạng tháng Tám thành công.
* Ý kiến của người viết về thế giới nhân vật trong tác phẩm (lí lẽ và bằng chứng)
- Các nhân vật là những người nông dân bình thường, mấy cô bác …vừa tự xây chính quyền cách mạng địa phương vừa chuẩn bị công tác chống giặc giữ làng.
- Lí lẽ: 
+ Đây là một sự chuyển mình toàn bộ, thay đổi toàn diện của chế độ xã hội mới…
+ Nó làm thay đổi hẳn nếp sống thường ngày từ trước.
+ Họ làm việc hơi quá sức mình một chút. Suốt ngày họ lo đến công việc xã hội hơn là công việc nhà mình.
+ Nông thôn sôi động như một gia đình vừa thức giấc.
- Bằng chứng: 
+ Trong Tảng sáng đó là những Cục, những Cục, Cù Lao, bà Kiến, ông Hai Dĩ, thầy Lê Tảo,... là những con người thật đáng yêu..
+ Một tuyến nhân vật thứ hai nữa có mặt ít hơn, nhưng vẫn xuất sắc và lí thú không kém các nhân vật trên: chị ba, anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, anh Bảy Hoành, ông Tư Đàm, cô tuyết Hạnh, …
+ Rồi một tuyến nhân vật thứ ba: anh Tư Lĩnh, những chú chó, …
b. Bàn luận của tác giả về đặc điểm nghệ thuật của tác phẩm  
* Ý kiến của người viết về người kể chuyện trong tác phẩm (lí lẽ và bằng chứng)
- Quê nội được viết theo lối tự sự vai “tôi”
- Lí lẽ:
+ Vai “tôi” trong tiểu thuyết thường có những thế mạnh, tương như bộc tuệch gửi gắm cả “tấm lòng” của tác giả.
+ Có điều kiện để dẫn dắt bạn đọc đi vào những suy nghĩ thầm kín của nhân vật…
+ Vai “tôi” cũng có khá nhiều nhược điểm…không nhìn xa được, không nói được nội dung, suy nghĩ của các nhân vật trực diện khác.
* Nhận xét chung về sức hấp dẫn của tác phẩm (lí lẽ và bằng chứng)
- Đó là sự hấp dẫn của những trang văn tả cảnh sinh hoạt của người dân, quang cảnh làng quê qua từng chương và cả tác phẩm.
- Lí lẽ: tâm hồn bạn đọc cũng lớn như trẻ em
- Bằng chứng:
+ trang tả cảnh đồng bào gọi nhau í ới đi học ban đêm những ngọn đèn bồng bềnh từ nhà này sang nhà khác;
+ trang đặc tả một đốm lửa xoẹt lên từ mẩu que diêm lúc ban đầu còn ốm yếu, do dự;
+ trang tả về bà Kiến học đánh vần mà cứ thêm vào từng câu ca dao ứng khẩu tài tình;
+ trang viết về bọn chó nổi xung dượt đuổi ông Hai Dĩ;
+ trang chấm phá hình dáng những thân sung nhìn qua buổi chiều vàng; 
+ trang tả cảnh sông nước bập bềnh;
* Nhận xét
- Lí lẽ: rõ ràng, mạch lạc, là những nhận định, suy ngẫm đúng đắn giúp người đọc hiểu hơn về vẻ đẹp giản dị, chân chất của Quê nội
- Bằng chứng: cụ thể, được chọn lọc, trích dẫn gián tiếp thông qua việc tóm tắt các sự việc chính của tác phẩm của Võ Quảng làm cơ sở cho lí lẽ. 
- Tác dụng: 
+ Làm cho người đọc đắm chìm trong không khí rạo rực của tác phẩm, vừa cảm nhận được vẻ đẹp giản dị, chân thật của con người, thiên nhiên trong tác phẩm đồng thời đem đến ngạc nhiên, xúc động cho người đọc.
+ Chứng tỏ tác giả rất yêu thích, hiểu rõ về tác phẩm.


2. Mối quan hệ giữa mục đích viết và đặc điểm, nội dung chính của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Mối quan hệ giữa mục đích viết và đặc điểm, nội dung chính của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học được thể hiện như thế nào trong bài viết này?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định. GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	2. Mối quan hệ giữa mục đích viết và đặc điểm, nội dung chính của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.
- Mục đích của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học là bàn luận về đặc điểm nghệ thuật và nội dung của văn bản, đồng thời đánh giá chung được về giá trị của tác phẩm.
- Trong bài viết Vẻ đẹp giản dị và chân thật của “Quê nội” (Võ Quảng), những đặc điểm nghệ thuật và nội dung của tác phẩm đã được thể hiện trong việc người viết nêu ý kiến về hoàn cảnh đời sống, về thế giới nhân vật, về người kể chuyện (sử dụng lí lẽ rõ ràng và bằng chứng cụ thể). Đồng thời, người viết cũng đã nhận xét chung về sức hấp dẫn cúa văn bản (phần cuối).
 Mục tiêu của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học được thể hiện nhất quán trong toàn bộ bài viết.


III. Tổng kết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài và rút ra cách đọc văn bản nghị luận
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận:
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động: GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Lập luận chặt chẽ, logic, rành mạch.
- Lối viết cuốn hút, thể hiện rõ quan điểm cá nhân.
- Cách so sánh hấp dẫn
 2. Nội dung
Bài văn là tấm lòng yêu mến, trân trọng và xúc động của tác giả khi bình về vẻ đẹp giản dị và chân thật của tác phẩm Quê nội (Võ Quảng).
3. Cách đọc văn bản nghị luận
 - Xác định được vấn đề nghị luận, mục đích viết của văn bản. 
- Nhận diện ý kiến của người viết về tác phẩm. Xác định được hệ thống lí lẽ, dẫn chứng và mối quan hệ của lí lẽ, dẫn chứng được tác giả đưa vào bài viết .
- Cách triển khai vấn đề nghị luận.
- Ý nghĩa vấn đề nghị luận.


2.3 Đọc và trải nghiệm cùng nhân vật:
	Đọc và trải nghiệm cùng nhân vật

	Bạn đến từ đâu?
	

	Vì sao và bằng cách nào bạn trở thành nhân vật trong tác phẩm này?
	

	Bạn có sở thích, tính cách hay đặc điểm gì nổi bật?
	

	Để kể về cuộc đời mình, bạn muốn nói gì nhất?
	

	Ai hay điều gì khiến bạn quan tâm nhất?
	

	Nếu được sống tiếp cuộc đời không chỉ trong trang sách, điều bạn muốn làm nhất sẽ là gì?
	


2.4 Đọc và trò chuyện cùng tác giả:
“Mon và Mên đang ở đâu?”
Đọc và tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Nắm được thông tin về tác giả, tác phẩm.
b. Tổ chức thực hiện:
Thao tác 1: đọc- chú thích
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS: đọc văn bản trước lớp
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận:
- HS theo dõi sgk
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động: GV nhận xét, đánh giá
Thao tác 2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu học sinh tìm hiểu về tác giả, tác phẩm.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận: GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động: GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Đọc văn bản
- HS đọc diễn cảm nối tiếp văn bản Mon và Mên đang ở đâu?
- Các HS khác lắng nghe, theo dõi và nhận xét kĩ năng đọc diễn cảm của bạn
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả: Nguyễn Quang Thiều
b. Tác phẩm
- Xuất xứ: Trích Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, số 9/2021
- Phương thức biểu đạt: Tự sự
- Đề tài: Mối quan hệ giữa nhà văn và nhân vật trong cả đời sống thực tế và trong thế giới tác phẩm


Khám phá văn bản
1. Cọn người ở đời thực trong “Bầy chim chìa vôi”
a. Mục tiêu: 
- Phân tích được nội dung Con người ở đời thực trong “Bầy chim chìa vôi”
- Phân tích được nội dung Con người trong thế giới tác phẩm “Bầy chim chìa vôi”
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV tổ chức hoạt động nhóm :
- Chia lớp thành 2 nhóm và hoàn thành Phiếu học tập (yêu cầu số 1,2)
- Thời gian: 3 phút
[image: ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận:
- HS báo cáo sản phẩm nhóm
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động:
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
	II. Khám phá văn bản
1. Cọn người ở đời thực trong “Bầy chim chìa vôi”
- Nhân vật Mon và Mên là bạn cùng lứa tuổi với nhà văn Nguyễn Quang Thiều
- Họ đều là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng ven bờ sông Đáy.
Nhà văn khẳng định “tất cả lũ trẻ làng chú đều thức để lắng nghe tiếng mưa, cùng nghĩ về bãi sông và lo cho bầy chim chìa vôi non” vì lũ chim là điều bọn trẻ quan tâm nhất.


2. Con người trong thế giới tác phẩm “Bầy chim chìa vôi”.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức hoạt động nhóm:
- Chia lớp thành 2 nhóm và hoàn thành Phiếu học tập (yêu cầu số 3,4,5)
- Thời gian: 3 phút
[image: ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận:
- HS báo cáo sản phẩm nhóm
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động:
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
	2. Con người trong thế giới tác phẩm “Bầy chim chìa vôi”
Cậu bé – người “phỏng vấn” tác giả ngạc nhiên vì tác giả biết được trong đêm mưa, Mon và Mên đã lo nghĩ cho bầy chìa vôi.
Ngoài Mon và Mên, lũ trẻ trong làng (bao gồm cả tác giả lúc đó) là người có những kỉ niệm sâu sắc về đêm mưa, bãi sông và bầy chim chìa vôi.
Mon và Mên đang ở trong kí ức của nhà văn và độc giả
Bầy chim chìa vôi đã bay đến một nơi rất xa – nơi mà thiên nhiên không bị tàn phá, nơi mà chúng có thể sinh sống...
 Bạn đọc có thể kể tiếp câu chuyện với sự sáng tạo của mình
 Con người trong tác phẩm tuy được lấy từ chất liệu cuộc đời thực nhưng là sản phẩm hư cấu, tưởng tượng của nhà văn. Qua nhân vật, nhà văn gửi gắm tư tưởng, tình cảm, cách đánh giá của nhà văn về cuộc sống.


III. Tổng kết.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận:
- HS trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động: GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Lối trần thuật giản dị, giọng văn cởi mở, chân thành, giàu cảm xúc 
2. Nội dung
- Câu chuyện của tác giả với bạn nhỏ về hai nhân vật Mon và Mên đã giúp cho người đọc nhận thức đến mối quan hệ giữa trang sách, tác phẩm và cuộc sống


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV tổ chức mở rộng kiến thức với hoạt động EM LÀM PHÓNG VIÊN
Yêu cầu: HS chọn một cuốn sách đang gây sự tò mò, chú ý đối với em (có thể đọc một truyện, một bài thơ, một chương, phần,…nếu cuốn sách có nhiều nội dung). Tượng tưởng em được gặp tác giả của cuốn sách đó và đặt những câu hỏi để làm rõ hơn điều em muốn biết (cách  tác giả tạo nên nhân vật hoặc những chi tiết tiêu biểu, hoàn cảnh ra đời của tác phẩn, thông điệp tác giả muốn gửi gắm trong cuốn sách...)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số.





































TIẾT 133, 134:                                   ÔN TẬP HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố kiến thức về các thể loại VB đọc, kiểu bài viết, nội dung nói và nghe, kiến thức về tiếng Việt đã học ở học kì II. 
- Vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để luyện tập, củng cố kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện và phân tích, tổng hợp các kiến thức đã học.
- Năng lực sử dụng các biện pháp nghệ thuật, ngôn từ để hình thành đoạn văn, bài văn theo yêu cầu.
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào ôn tập và tạo lập văn bản.
* Học sinh khuyết tật: HS biết đọc và nhận biết một vài nội dung dễ trong ôn tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án; Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 7 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG1:  KHỞI ĐỘNG
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu các hình ảnh có liên quan tới các văn bản đã học, HS quan sát tranh để nhận diện tên tác phẩm tương ứng. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, nghe và trả lời;
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
-HS tiếp nhận nhiệm vụ, báo cáo kết quả hoạt động.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- HS trình bày sản phẩm thảo luận;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Trong các tiết học trước, chúng ta đã được học về các tác phẩm thơ, văn rất hay và bổ ích. Ở giờ học ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ cùng tổng hợp về các kiến thức của ba phân môn đã được tìm hiểu trong học kì II, chuẩn bị thật tốt về kiến thức và kĩ năng cho bài kiểm tra học kì sắp tới nhé.
HOẠT ĐỘNG 2: ÔN LUYỆN KIẾN THỨC
Gv bám vào nội dung bảng đặc tả để ôn tập cho HS
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN NGỮ VĂN LỚP 7
Năm học : 2025-2026
	Phần
	Năng lực
	Mạch nội dung 
	Mức độ tư duy
	Số câu hỏi theo mức độ tư duy

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	I
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận. 
	*Nhận biết.
- Thể loại.
- Chi tiết trong văn bản.
- Thuật ngữ.
*Thông hiểu:
- Ý kiến gợi ra từ văn bản. 
- Vấn đề nghị luận. 
- Giải thích nghĩa của từ.
*Vận dụng:
- Trình bày suy nghĩ về những vấn đề được đặt ra trong văn bản.
	3 TL
	3 TL
	1TL

	II
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối).
	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề, về kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối).
Thông hiểu: Viết đúng nội dung, hình thức bài văn nghị luận (từ ngữ, diễn đạt, bố cục).
Vận dụng: Vận dụng các kĩ năng dùng từ, đặt câu, các phương tiện liên kết, các kĩ năng lập luận một cách chặt chẽ; biết kết hợp giữa các yếu tố để làm rõ vấn đề  một cách thuyết phục;...
	

1 TL*



	

1 TL*



	

1 TL*




	Tổng
	
	
3 TL
1TL*

	
3TL
1TL*

	
1 TL
1TL*


	Tỉ lệ %
	
	25%
	45%
	30%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG :
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS: Làm một số đề tham khảo.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
-HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- HS trình bày kết quả
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
ĐỀ 1:
I/ Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch.
Rất lạ lùng, rất kì diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.
Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn, lúc ăn, Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ. Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, và trong lúc tâm hồng của Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao! Bác suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc rất lớn: việc cứu nước, cứu dân đến việc rất nhỏ, trồng cây trong vườn, viết một bức thư cho một đồng chí, nói chuyện với các cháu miền Nam, đi thăm nhà tập thể của công nhân, từ nơi làm việc đến phòng ngủ, nhà ăn,… Trong đời sống của mình, việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp, cho nên bên cạnh Bác, người giúp việc và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay, và Bác đã đặt cho số đồng chí đó những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu và chiến thắng: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!
Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật. Bác Hồ sống đời sống giản dị, thanh bạch như vậy, bởi vì Người sống sôi nổi, phong phú đời sóng và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thực sự văn mình mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay. […]
(Đức tính giản dị của Bác Hồ - Phạm Văn Đồng 
– Ngữ văn 7, NXB Giáo dục)

Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại gì? - Văn bản nghị luận
Câu 2: Qua đoạn trích trên, em nhận thấy đức tính giản dị của Bác được thể hiện qua những phương diện nào? 
- Bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống.
Câu 3: Tìm thuật ngữ có trong câu sau: “Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật.”
- Nhà tu hành: Những người lánh đời, từ bỏ mọi tiện nghi vật chất và quan hệ xã hội để tìm sự tĩnh lặng nơi cửa phật hoặc tôn giáo.
- Nhà hiền triết: Những bậc trí giả, có tư tưởng và đức độ, hiểu biết sâu rộng và được người đời tôn sùng.
Câu 4: Em có đồng ý với ý kiến sau đây không? Vì sao?
“Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất.”
- Em đồng ý với ý kiến trên vì Đời sống vật chất giản dị giúp chúng ta giải phóng tâm trí khỏi những lo toan phù phiếm và tập trung vào những giá trị tinh thần cốt lõi. Khi vật chất trở nên đơn giản, tâm hồn con người lại càng có không gian để nuôi dưỡng tư tưởng phong phú và tình cảm cao đẹp. 
Câu 5: Văn bản trên bàn luận về vấn đề gì?
- Đức tính giản dị của BH
Câu 6: Em hiểu như thế nào là “tao nhã”?
- Thanh cao và lịch sự
Câu 7: Viết 1 đoạn văn khoảng 3-5 câu về bài học em rút ra được từ văn bản.
- Chăm chỉ học tập và rèn luyện đạo đức hơn nữa.
- Học tập lối sống giản dị và tiết kiệm của Bác Hồ.
II/ Viết: Viết một bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về hiện tượng bắt nạt trong trường học hiện nay.
DÀN Ý: NGHỊ LUẬN VỀ HIỆN TƯỢNG BẮT NẠT TRONG TRƯỜNG HỌC
I. Mở bài
· Dẫn dắt: Giới thiệu về môi trường học đường – nơi đáng lẽ phải là "ngôi nhà thứ hai" đầy tình yêu thương và sự an toàn.
· Nêu vấn đề: Đặt vấn đề về thực trạng bắt nạt học đường đang ngày càng trở nên phức tạp và nhức nhối hiện nay.
· Định hướng: Khẳng định đây là hành vi cần bị lên án và loại bỏ để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
II. Thân bài
1. Giải thích khái niệm
· Bắt nạt học đường là gì? Là những hành vi cố ý sử dụng vũ lực, ngôn từ tiêu cực hoặc sức mạnh tập thể để gây tổn thương, áp bức, đe dọa hoặc làm nhục người khác trong phạm vi trường học.
· Các hình thức: Bắt nạt thể chất (đánh đập), bắt nạt ngôn từ (chửi bới, miệt thị), bắt nạt tâm lý (cô lập, tẩy chay) và bắt nạt trên không gian mạng (cyberbullying).
2. Thực trạng và biểu hiện
· Thực trạng: Diễn ra ở nhiều cấp học, từ tiểu học đến trung học phổ thông.
· Biểu hiện: Những vụ xô xát, những nhóm bạn "đầu gấu" bao vây, những lời bình luận ác ý trên mạng xã hội, hay sự im lặng đáng sợ của những người chứng kiến.
3. Nguyên nhân
· Chủ quan (phía học sinh): Sự thiếu hụt kỹ năng sống, tâm lý muốn thể hiện cái tôi, sự nổi loạn tuổi mới lớn, hoặc do nhận thức lệch lạc về quyền lực.
· Khách quan: Sự thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý từ phía gia đình. Môi trường giáo dục còn nặng về kiến thức, chưa chú trọng đúng mức đến giáo dục kỹ năng ứng xử. Ảnh hưởng từ phim ảnh, trò chơi bạo lực và sự lan tràn của các nội dung tiêu cực trên mạng xã hội.
4. Hậu quả
· Đối với nạn nhân: Tổn thương về thể xác; sang chấn tâm lý (trầm cảm, sợ đến trường, mất niềm tin vào cuộc sống), học lực sa sút.
· Đối với người bắt nạt: Hình thành nhân cách méo mó, thói quen bạo lực, dễ vướng vào các tệ nạn xã hội trong tương lai.
· Đối với xã hội: Tạo ra một thế hệ thiếu sự tử tế, làm suy đồi văn hóa và đạo đức học đường.
5. Giải pháp
· Nhà trường: Xây dựng quy tắc ứng xử nghiêm ngặt, tăng cường các chuyên đề tâm lý, tư vấn học đường và lắng nghe học sinh.
· Gia đình: Dành thời gian kết nối, thấu hiểu con cái, dạy con lòng nhân ái và kỹ năng tự bảo vệ mình.
· Bản thân học sinh: Không làm ngơ trước cái xấu, dũng cảm lên tiếng khi chứng kiến bắt nạt, rèn luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc và xây dựng tình bạn chân thành.
III. Kết bài
· Khẳng định lại vấn đề: Bắt nạt học đường là hành vi đáng xấu hổ, cần được đẩy lùi.
· Liên hệ bản thân: Lời cam kết cá nhân về việc sống nhân ái, lan tỏa những điều tích cực trong trường học.
Thông điệp: "Hãy xây dựng trường học là nơi để yêu thương, không phải là nơi để bắt nạt."

TIẾT 135, 136:                            KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
A. MỤC TIÊU
- Củng cố kiến thức trong học kỳ II cả 3 phần: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn một cách khái quát và trọng tâm nhất.
- Kỹ năng vận dụng vốn kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra cả 3 phần môn: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn một cách hợp lý.
- Bồi dưỡng ý thức học thường xuyên, nghiêm túc, trung thực, tự giác.
* Học sinh khuyết tật: HS biết đọc và nhận biết, trả lời một số câu hỏi dễ.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
- Soạn ma trận, đặc tả, đề thi có liên quan đến nội dung kiểm tra.
- Ôn tập kĩ các nội dung có liên quan đến ma trận để làm bài tốt.
 C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:            
1. Mở đầu:
- Kiểm tra sĩ số theo số lượng danh sách phòng thi.
2. Phát đề:
3. Nhận xét, thu bài.


Tiết  137, 138:    VIẾT: THÁCH THỨC THỨ HAI: TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN SẢN PHẨM.
I. MỤC TIÊU:
- HS xác định được nhân vật yêu thích mà cuốn sách gợi ra, biết liên hệ thực tế và biết đánh giá, nhận xét về nhân vật ấy.
- HS nắm được yêu cầu đối với bài văn phân tích một nhân vật văn học trong cuốn sách đã đọc.
- Yêu thích đọc sách và có ý thức giữ gìn sách.
- Năng lực nhận diện nhân vật từ những cuốn sách đã đọc và từ thực tế cuộc sống.
- Năng lực viết đoạn văn, bài văn phân tích một nhân vật văn học trong cuốn sách đã đọc.
- Năng lực thể hiện quan điểm cá nhân trước một nhân vật văn học.
- Qua bài học, giúp học sinh hình thành và  phát triển được những phẩm chất tốt đẹp: Yêu sách, thích đọc sách, yêu cuộc sống; làm việc có trách nhiệm; trung thực trong học tập cũng như trong cuộc sống.
* Học sinh khuyết tật: HS biết đọc và viết bài văn bài văn phân tích một nhân vật văn học trong cuốn sách đã đọc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo án; SGK, SGV
- Phiếu tìm ý.
- Bài viết tham khảo.
	PHIẾU TÌM Ý
Họ và tên: ................................................Lớp .............
Nhiệm vụ:  Tìm ý cho bài văn phân tích một nhân vật văn học trong cuốn sách đã đọc. Ghi vào cột bên phải.

	+ Nhân vật đó là ai?
	

	+ Lí do e lựa chọn phân tích nhân vật này?
	

	+ Nhân vật này có những đặc điểm nổi bật nào? Những đặc điểm đó cho thấy điều gì về phẩm chất giá trị của nhân vật
	

	+Nghệ thuật xây dựng nhân vật?
	

	+ Nhân vật ấy gợi cho e những suy nghĩ và rút ra bài học gì?
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV chia lớp thành ba nhóm, cho HS chơi trò chơi tiếp sức (3 phút)
? Em hãy kể tên những  nhân vật được gợi ra từ những cuốn sách mà em đã đọc?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS lên bảng trình bày theo cột của nhóm mình.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV cùng HS đánh giá kết quả làm việc của mỗi nhóm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV tuyên dương, động viên các nhóm. Từ những nhân vật trong các cuốn sách đã học đã được gợi ra, giáo viên dẫn vào bài mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Hoạt động 1: Yêu câu đối với bài văn phân tích một nhân vật văn học trong cuốn sách đã đọc.
a. Mục tiêu: HS nắm được yêu cầu của bài văn phân tích một nhân vật văn học trong cuốn sách đã đọc
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS nhắc lại yêu cầu của bài văn phân tích một nhân vật văn học trong cuốn sách đã đọc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận bàn.
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày cá nhân.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, kết luận, chốt kiến thức.
* Yêu cầu
- Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học.
- Chỉ ra được tính cách, đặc điểm nhân vật qua các chi tiết.
- Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật.
- Ý nghĩa của hình tượng nhân vật.
2. Hoạt động 2: Phân tích  bài viết tham khảo: Hoàng tử bé: Trò chuyện để thấu hiểu và yêu thương.
a. Mục tiêu: HS đọc bài tham khảo, nắm vững hơn các nội dung cơ bản trong bài phân tích một nhân vật văn học trong cuốn sách đã đọc.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc bài viết tham khảo và trả lời câu hỏi:
? Nhân vật  được nói đến trong bài viết là ai, trong tác phẩm nào, tác giả. Dựa vào chi tiết nào em biết được điều đó?
? Nhận xét về nghệ thuật miêu tả nhân vật. 
? Nhận xét về tính cách, đặc điểm khái quát của nhân vật. Để làm rõ đặc điểm của nhân vật người viết phải dựa vào bằng chứng nào trong tác phẩm
? Nêu ý nghĩa của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc văn bản, trả lời câu hỏi.
- Gv theo dõi, hỗ trợ. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, kết luận, chốt kiến thức.
1. Giới thiệu nhân vật: Hoàng tử bé, nhân vật của nhà văn Ăng- toan- đơ..
2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Bằng 1 bức vẽ minh hoạ trong tác phẩm…..
3. Đặc điểm , tính cách của nhân vât
+ Hoàng tử bé được miêu tả như là”một cậu bé thật khác thường”
+ Luôn cố gắng để trò chuyện với tất cả mọi người 
+ Không ngừng hành trình kiếm tìm những cuộc trò chuyện để có thể lắng nghe, thì thầm chia sẻ…
4. Khằng định ý nghĩa của hình tượng nhân vật hoàng tử bé trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm
3. Hoạt động 3: Thực hành viết bài theo các bước
a. Mục tiêu:  HS nắm được các bước viết bài.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV yêu cầu HS nhắc lại các bước viết bài.
- GV yêu cầu HS hoàn thiện phiếu tìm ý. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận bàn.
Bước 3: Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, kết luận, chốt kiến thức.
1. Trước khi viết bài
a. Lựa chọn đè tài: Xác định được nhân vật yêu thích để làm rõ những đặc điểm đáng chú ý của nhân vật.
b. Tìm ý
- Xác định nhân vật yêu thích từ cuốn sách (văn bản) gợi ra (thông qua các chi tiết, câu văn, sự việc, đoạn văn cụ thể)
- Tìm ý:
+ Nhân vật đó là ai?
+ Lí do e lựa chọn phân tích nhân vật này?
+ Nhân vật này có những đặc điểm nổi bật nào? Những đặc điểm đó cho thấy điều gì về phẩm chất giá trị của nhân vật
+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật?
+ Nhân vật ấy gợi cho e những suy nghĩ và rút ra bài học gì?
c. Lập dàn ý: 
- MB: Giới thiệu nhân vật nêu ấn tượng ban đầu của e về nhân vật 
- TB: +Hoàn cảnh và những mối quan hệ làm nổi bật đặc điểm nhân vật.
+ Đặc điểm nổi bật
+ Nghệ thuật
+ Ý nghĩa.
- KB: Bài học, suy nghĩ, ấn tượng mà nhân vật để lại.
2. Viết bài
3. Chỉnh sửa bài viết
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS thực hành viết bài
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV chia nhóm cho HS viết phần mở bài, kết bài và một đoạn trong phần thân bài theo dàn ý đã chuẩn bị ở phần 1 
- HS có thể làm việc cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ.
- GV đánh giá, kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để tiếp tục sáng tạo, giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
b. Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ cho HS.
- HS làm bài ở nhà.
- GV kiểm tra sản phẩm của HS vào tiết học sau.
* Chuẩn bị cho tiết học sau: 
- Chuẩn bị cây đọc sách của nhóm, lớp.
- Nhật kí đọc sách của cá nhân.
- Các cuốn sách đã đọc trong dự án.
- Bài giới thiệu sách của cá nhân, tập san của nhóm, lớp.









TIẾT 139:                         NÓI VÀ NGHE: VỀ ĐÍCH- NGÀY HỘI VỚI SÁCH
 I. MỤC TIÊU
- Biết cách trình bày ý kiến về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách sao cho hấp dẫn và thuyết phục.
- Biết lắng nghe các ý kiến nhận xét, phản hồi từ phía người nghe.
- Biết chú ý lắng nghe để nắm đầy đủ, chính xác các ý tưởng của người nói; tham gia trao đổi tích cực về vấn đề được trình bày.
- Năng lực chung: Tự chủ và tự học, giao tiếp, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực chuyên biệt:
+ Biết cách trình bày ý kiến về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách sao cho hấp dẫn và thuyết phục; 
+ Biết lắng nghe các ý kiến nhận xét, phản hồi từ phía người nghe;
+ Biết chú ý lắng nghe để nắm đầy đủ, chính xác các ý tưởng của người nói; tham gia trao đổi tích cực về vấn đề được trình bày.
- Yêu thích đọc sách và có ý thức giữ gìn sách.
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
[bookmark: _Hlk77718227]* Học sinh khuyết tật: HS biết đọc, viết và nói trước lớp.
* Tích hợp NLIA:
7.D2.b: Lập được kế hoạch cho một dự án sáng tạo có sử dụng AI theo nhóm nhỏ và thực hành tạo sản phẩm đơn giản theo kế hoạch đã xây dựng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV.
- Máy chiếu, máy tính.
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.
- Giấy A4.
- Tranh vẽ minh họa sách hoặc truyện tranh.
- Các cuốn sách đã đọc trong dự án.
- Bài giới thiệu sách dưới các hình thức 
- Phiếu đánh giá theo tiêu chí HĐ nói.
- Các công cụ AI hỗ trợ sáng tạo (ví dụ: Canva Magic Design, các trình tạo ảnh từ văn bản như Bing Image Creator, hoặc các công cụ chuyển văn bản thành giọng nói/video đơn giản).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
                                          HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh sẵn sàng tham gia vào thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Kích thích học sinh tự hình thành cho mình thói quen đọc sách.
b. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chiếu video : Tại Sao Cần Phải Đọc Sách? Những Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Mà Bạn Cần Biết | Nghĩ Lớn (https://www.youtube.com/watch?v=imNbIwVJ1lA) và giao nhiệm vụ cho HS:
- Đoạn video đề cập đến những lợi ích nào của việc đọc sách? Theo em, làm thế nào để mỗi người có thể hình thành cho mình thói quen đọc sách mỗi ngày ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát, lắng nghe đoạn video và suy nghĩ cá nhân.
- GV nhắc nhớ những HS chưa tập trung vào video (nếu có).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Cá nhân HS trả lời câu hỏi của GV.
- HS khác theo dõi, bổ sung (nếu cần thiết).
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét và kết nối vào bài.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
I. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM SÁNG TẠO TỪ SÁCH.
a. Mục tiêu:
* HS trưng bày sản phẩm sáng tạo từ cuốn sách đã đọc ( là sản phẩm của các nhóm):
- Tranh vẽ
- Truyện tranh
- Bài thơ
- Pô-xtơ giới thiệu nhân vật
- Các hình thức tóm tắt tác phẩm…
b.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV gọi HS xác định yêu cầu của hoạt động.
- GV yêu cầu các nhóm nhỏ (4-6 HS) lập kế hoạch cho một dự án sáng tạo nhỏ để giới thiệu cuốn sách nhóm yêu thích. Kế hoạch phải xác định rõ: Tên sản phẩm (Tranh vẽ, Poster, Video clip...), công cụ AI định sử dụng hỗ trợ (ví dụ: dùng AI để tạo hình ảnh nhân vật, hoặc dùng AI để gợi ý kịch bản tóm tắt), phân công nhiệm vụ thành viên.
- GV hướng dẫn HS thực hành tạo sản phẩm đơn giản theo kế hoạch đã xây dựng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc và thực hiện yêu cầu. Các nhóm thao tác trên máy tính/điện thoại để sử dụng các công cụ số và AI tạo ra sản phẩm giới thiệu sách (ví dụ: Nhập mô tả nhân vật vào AI để lấy ảnh minh họa cho bài thuyết trình).
Bước 3: Báo cáo thảo luận:
- GV: Hướng dẫn HS cách trình bày sp nhóm.
- HS: Đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm sách, những HS còn lại quan sát sp của nhóm bạn, theo dõi nhóm bạn trình bày và nhận xét, bổ sung (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV: Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS, chuyển dẫn vào HĐ sau.
II. TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ TÁC DỤNG, Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH
1. TRƯỚC KHI NÓI
a. Mục tiêu: 
- HS xác định được mục đích nói và người nghe.
- Chuẩn bị nội dung nói và luyện nói.
b. Tổ chức thực hiện
* NV1: Xác định mục đích nói và người nghe
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS đọc SGK/116 và trả lời các câu hỏi:
- Mục đích của bài nói là gì ? 
- Những người nghe là ai ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS khai thác SGK và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Thảo luận, báo cáo:
- HS trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn ( nếu cần)
Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt mục đích nói
* NV2: Chuẩn bị nội dung nói
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm tổ, trả lời các câu hỏi sau:
+ Sách là gì?
+ Có những loại sách nào?
+ Sách cung cấp cho ta hiểu biết về những lĩnh vực nào trong cuộc sống ?
+ Con người sẽ ra sao nếu thiếu sách?
+ Làm thế nào để tạo cho mình thói quen đọc sách?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm HS suy nghĩ, thảo luận trả lời câu hỏi của GV.
Bước 3: Thảo luận, báo cáo:
- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm thảo luận.
- Các nhóm khác thao dõi, nhận xét, bổ sung ( nếu cần)
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, tổng hợp, kết luận.
1. Chuẩn bị nội dung và phương tiện trình bày
a. Xác định mục đích nói và người nghe
- Mục đích nói: Trình bày ý kiến về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách
- Người nghe: thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đến tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách.
b. Chuẩn bị nội dung nói
- Sách là tài sản vô giá, là người bạn tốt. Bởi sách là nơi lưu trữ toàn bộ sản phẩm tri thức của con người, giúp ích cho con người về mọi mặt trong đời sống xã hội.
- Tác dụng của việc đọc sách:
+ Đọc sách giúp ta có thêm tri thức, mở rộng hiểu biết, thu thập thông tin một cách nhanh nhất (nêu dẫn chứng).
+ Sách bồi dưỡng tinh thần, tình cảm cho chúng ta, để chúng ta trở thành người tốt (dẫn chứng)
+ Sách là người bạn động viên,chia sẻ làm vơi đi nỗi buồn (dẫn chứng)
+ Nếu không đọc sách,con ngươi sẽ thấy hạn hẹp về tầm hiểu biết, tâm hồn cằn cỗi.
- Phương pháp đọc sách:
+ Phải chọn sách tốt, có giá trị để đọc
+ Phải đọc kỹ, vừa đọc vừa nghiền ngẫm suy nghĩ, ghi chép những điều bổ ích.
+ Thực hành, vận dụng những điều học được từ sách vào cuộc sống hàng ngày.
* NV3: Tập luyện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS tập luyện trong nhóm dựa trên dàn ý đã xây dựng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tiến hành tập luyện.
- GV lưu ý HS: Khi nói phải bám sát mục đích (nội dung) nói và đối tượng nghe để bài nói không đi chệch hướng; tận dụng có hiệu quả những ưu thế của các phương tiện phi ngôn ngữ để bài nói thêm sinh động, thuyết phục.
Bước 3: Thảo luận, báo cáo: Các nhóm tập luyện nói, nhận xét, rút kinh nghiệm cho nhau; cử đại diện nói trước lớp.
Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV nhận xét ý thức, thái độ làm việc của các nhóm.
2. TRÌNH BÀY NÓI
a. Mục tiêu: 
- Luyện kĩ năng trình bày bài nói cho HS 
- Giúp HS nói đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV:
+ Yêu cầu các nhóm HS lựa chọn đại diện trình bày bài nói trên cơ sở kết quả luyện nói ở nhóm/tổ.
+ Trình chiếu phiếu đánh giá nói theo các tiêu chí và yêu cầu HS quan sát.
- Khuyến khích HS sử dụng chính các sản phẩm vừa tạo từ AI ở mục I làm phương tiện trực quan để minh họa cho bài nói về ý nghĩa của việc đọc sách (Ví dụ: Trình chiếu bức chân dung nhân vật do AI tạo ra để nói về sức mạnh tưởng tượng khi đọc sách).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS xem lại dàn ý của bài nói.
- GV hướng dẫn HS nói theo phiếu tiêu chí
Bước 3: Thảo luận, báo cáo:
- GV phát phiếu đánh giá theo tiêu chí cho các nhóm và hướng dẫn HS nói. 
 - Đại diện các nhóm trình bày bài nói (mỗi nhóm 1 đại diện).
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Nhận xét HĐ của HS và chuyển dẫn sang mục sau.
- HS nói trước lớp
- Yêu cầu nói:
+ Nói đúng mục đích (tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách).
+ Nội dung nói có mở đầu, có kết thúc hợp lí.
+ Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
+ Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt… phù hợp.
3. TRAO ĐỔI VỀ BÀI NÓI
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
b.Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV:
+ Trình chiếu phiếu đánh giá HĐ nói theo các tiêu chí.
+ Yêu cầu HS đánh giá
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.
- Các nhóm HS sử dung phiếu đánh giá ghi nhận xét, đánh giá HĐ nói của nhóm bạn.
Bước 3: Thảo luận, báo cáo:
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét HĐ nói của HS, nhận xét nhận xét của HS và kết nối sang hoạt động sau.
- Nhận xét chéo của nhóm HS với nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Nhận xét của HS
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV giao bài tập cho HS
Kể tên một cuốn sách mà em đã đọc và thuyết phục bạn cùng đọc cuốn sách đó dựa tên việc trả lời những câu hỏi sau:
- Em đã đọc cuốn sách khi nào? Điều gì làm em thích thú khi đọc cuốn sách?
- Cuốn sách đem đến cho em những suy nghĩ, cảm xúc mới mẻ gì?
- Vì sao nên đọc cuốn sách này?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi. Gợi ý HS trình bày suy nghĩ của mình.
- HS kể tên một cuốn sách đã đọc và thuyết phục bạn cùng đọc cuốn sách đó.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG - MỞ RỘNG
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV giao bài tập:
Bài tập 1: Giới thiệu một sản phẩm sáng tạo từ  sách cùng với các bạn trong lớp, khối của em.
Bài tập 2: Làm 1 video clip ngắn (có thể sử dụng các ứng dụng AI hỗ trợ dựng video hoặc chuyển văn bản thành giọng nói) thuyết phục mọi người hình thành thói quen đọc sách.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập 1 & 2.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn HS cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- Cá nhân HS hoàn thành bài tập ở nhà và nộp lại cho GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng quy định (nếu có).
[bookmark: _GoBack]- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài ôn tập học kì 2.
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

	Nhóm:……….

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1. Chọn được cuốn sách hay, có ý nghĩa.
	Chưa chọn được cuốn sách yêu thích.
	Chọn được cuốn sách nhưng chưa hay.
	Chọn được cuốn sách hay và ấn tượng.

	2. Trình bày thuyết phục về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách.
	Nêu được tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách song còn sơ sài, thiếu thuyết phục.
	Có lí lẽ, dẫn chứng để thuyết phục người nghe về vai trò, tác dụng của sách nhưng chưa đầy đủ.
	Có đủ các lí lẽ, dẫn chứng để thuyết phục người nghe về vai trò, tác dụng của sách.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
	Nói nhỏ, khó nghe; nói lắp, ngập ngừng…
	Nói to nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng 1 vài câu.
	Nói to, truyền cảm, hầu như không lặp lại hoặc ngập ngừng.

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp.
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt biểu cảm phù hợp với nội dung nói.
	  Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi/ và không có lời kết thúc bài nói.
	Có chào hỏi/ và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi/ và kết thúc bài nói một cách hấp dẫn.

	6. Sử dụng công cụ số/AI hỗ trợ
	Chưa biết dùng công cụ hỗ trợ.
	Biết sử dụng AI tạo ra hình ảnh/nội dung minh họa cơ bản phù hợp với sách
	Sử dụng AI sáng tạo, sản phẩm ấn tượng, minh họa hiệu quả cho bài nói.

	TỔNG ĐIỂM: ………………../10 điểm


	










TIẾT 140: 				TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
               
I. MỤC TIÊU
- Học sinh hệ thống hóa những kiến thức đã học ở học kì II.
- So sánh đối chiếu với đáp án để rút ra nhận xét về bài làm của mình, tìm cách khắc phục những hạn chế.
- Nghiêm túc học tập
- Năng lực: Hợp tác, giải quyết vấn đề, tự học.
- Phẩm chất : Tự tin.
* Học sinh khuyết tật: HS biết đọc và nhận biết một vài điểm đúng và chưa đúng.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
- KHBD, SGK, SGV, SBT.
- Máy tính, máy chiếu.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Hoạt động 1:  Ổn định lớp.
2. Hoạt động 2: Sửa bài.
3. Hoạt động 3: Đánh giá, nhận xét bài làm của HS.
4. Hoạt động 4: Trả bài cho HS.         
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